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Câu 1 (3,0 điểm). Giải các bất phương trình sau bằng cách lập bảng xét dấu: 
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Câu 2 (2,0 điểm).  
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Câu 3 (2,0 điểm). Trong mặt phẳng Oxy, cho tam giác ABC  với ( )2;3A , ( )4;1B − , ( )2;0C − . 

 a) Tìm tọa độ của vectơ AC  và tính độ dài cạnh AC. 

 b) Viết phương trình tổng quát của đường thẳng d đi qua điểm A và vuông góc với đường 

thẳng BC . 

   c) Viết phương trình đường tròn (C) nhận AB làm đường kính.  

Câu 4 (1,5 điểm). Trong mặt phẳng Oxy , cho đường tròn ( ) ( ) ( )
2 2

: 2 3 16.C x y− + + =   

 a) Tìm tọa độ tâm và bán kính của đường tròn ( )C . 

  b) Viết phương trình tiếp tuyến của ( )C  biết tiếp tuyến song song với đường thẳng 

:4 3 3 0− + =d x y . 

Câu 5 (1,0 điểm). Chứng minh các đẳng thức sau: 

   a) ( ) ( )2 22 2 .1– sin .cot 1– co it s nx xx x =+  

   b) 3 3sin (1 cot ) cos (1 tan ) sin cos .+ + + = +x x x x x x  

Câu 6 (0,5 điểm). Trong mặt phẳng Oxy , cho đường tròn 2 2( ) : 6 2 5 0C x y x y+ + − + =  và điểm 

( 4;2)M − . Viết phương trình đường thẳng đi qua M và cắt ( )C  tại hai điểm phân biệt ,A B  sao cho 

M là trung điểm của đoạn thẳng AB. 

 

----------HẾT---------- 

Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. 
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ĐÁP ÁN 

STT Nội dung cho điểm Điểm 

Câu 1 Giải các bất phương trình sau: 4 
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Bảng xét dấu: 
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Câu 2 a) Cho 
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b) Cho cot 2x = − . Tính giá trị biểu thức 
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Câu 3 Trong mặt phẳng Oxy, cho tam giác ABC  với ( )2;3A , ( )4;1B − , ( )2;0C −  2,0 

 a) Tìm tọa độ của vectơ AC  và tính độ dài cạnh AC. 0.5 



( )4; 3 5AC AC= − −  =  0,25+0.25 

 b) Viết phương trình tổng quát của đường thẳng d đi qua A  và vuông 

góc cạnh BC . 
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( )2; 1BC = −  làm VTPT 

 Phương trình tổng quát của đường thẳng d : 2x y 1 0− − =  
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 c) Viết phương trình đường tròn có đường kính AB . 0.75 

Tâm I là trung điểm cạnh AB ( )1;2I −  
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Câu 4 Trong mặt phẳng toạ độ Oxy , cho đường tròn ( ) ( ) ( )
2 2

: 2 3 16.C x y− + + =   1,5 

 a) Tìm tọa độ tâm và bán kính của đường tròn ( )C . 0.5 

( )C  có tâm ( )2; 3−I   

Bán kính 4.=R  

0.25 

0.25 

b) Viết phương trình tiếp tuyến của ( )C  biết tiếp tuyến song song với đường thẳng 

: 4 3 3 0− + =d x y  
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Vậy ' :4 3 37 0.d x y− − =  0,25 

Câu 5 a) Rút gọn biểu thức ( ) ( )2 2 21– sin .cot 1– cotA x x x= +  0,5 

 ( ) ( )2 2 21– sin .cot 1– cotA x x x= +  

2 2 2cot cos 1 cotx x x= − + −  
2sin x= . 
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b) Chứng minh đẳng thức sau:   
3 3sin (1 cot ) cos (1 tan ) sin cos .+ + + = +x x x x x x  
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Câu 6 Cho đường tròn 
2 2( ) : 6 2 5 0C x y x y+ + − + =  và đường thẳng d  đi qua điểm 

( 4;2)M − , cắt ( )C  tại hai điểm ,A B  sao cho M là trung điểm của AB . Hãy viết 

phương trình của đường thẳng d . 
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( )C  có tâm ( )3;1 , 5I R− = .  

M là trung điểm của ( )1;1AB IM AB IM ⊥  = −  là vectơ pháp tuyến của d , 

Phương trình d : 6 0x y− + = . 
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